Định nghĩa của Các Thuật ngữ Tài Năng & Năng Khiếu

Đẩy mạnh chương trình giảng dạy: Các tài liệu và việc hướng dẫn được cung cấp với tốc độ nhanh hơn hoặc ở mức độ sâu hơn với tiêu chuẩn hướng dẫn và các tài liệu.

AP hoặc Phân bổ Tiên tiến: Một chương trình do Hội đồng Đại học Cộng đồng thiết lập, nơi cung cấp các khóa học bậc trung học đáp ứng các tiêu chuẩn được thành lập bởi các tổ chức giáo dục cao hơn.

Lập Nhóm Tập hợp:  Phân nhóm chung các trẻ em có trình độ cao, đôi khi để có thể dạy giáo trình nhanh. Có thể thực hiện trong các lớp học khác hoặc ngay trong lớp học.
Giáo trình nén:  Sau khi đã biểu hiện một mức độ thành thạo trong chương trình học cơ bản, một học sinh có thể được cho phép chuyển đổi thời gian để theo học một chương trình khác; đây là một tiến trình cho phép một học sinh đã học hết trình độ có thể theo đuổi việc học tập cao hơn hoặc hoặc tăng tốc chương trình học tập.
Giảng dạy khác biệt: Giảng dạy khác biệt có nghĩa là tạo ra nhiều cách giảng dạy khác cho các học sinh có khả năng, sở thích hoặc nhu cầu học tập khác nhau để có những cách thích hợp cho sự hấp thụ, việc sử dụng, sự phát triển và trình bày các khái niệm như là một phần của quá trình học tập hàng ngày. Các tài liệu, các bài học, phương pháp hướng dẫn ... có thể được phân biệt dựa trên sở thích của học sinh, sự sẵn sàng của học sinh, nội dung của tài liệu, tiến trình sử dụng để truy cập các tài liệu hoặc sản phẩm của các học sinh tạo ra như là một phần của sự tương tác của học sinh với các bài học hoặc tài liệu.

Phong phú hơn: Các hoạt động được thêm vào hoặc đi xa hơn trong giáo trình hiện có. Điều này có thể xảy ra trong lớp học hoặc thiết lập tại một nơi riêng biệt.
Phân nhóm Linh hoạt: Phân nhóm dựa trên các nhu cầu của các học sinh, các giáo viên và những bài học, đây là những điều năng động. Nhóm linh hoạt thay đổi khi cần thiết. Một học sinh có thể làm việc với một nhóm bạn học để đọc, một nhóm bạn khác để học toán học và một nhóm bạn học khác cho âm nhạc và các nhóm bạn học này có thể thay đổi theo mức độ hướng dẫn cần thiết cho những thay đổi của học sinh.

Tư Duy hoặc Đặt Câu Hỏi ở Trình Độ Cao Hơn:  Chủ yếu là đề cập đến phương thức phân loại tư duy của tác giả Bloom và các trình độ hiểu biết. Cấp Độ Một: Kiến thức Cơ Bản, hồi ức; Cấp Độ 2: Hiểu Biết Cơ Bản; Cấp Độ 3: Áp dụng các Kiến Thức; Cấp Độ 4: Phân tích thông tin; Cấp Độ 5: Tổng hợp các thông tin theo một cách mới hoặc khác nhau; Cấp Độ 6: Đánh giá. Cấp độ tư duy hoặc đặt các câu hỏi tích lủy càng cao thì sự hiểu biết càng sâu sắc hơn.

IB hoặc là trình độ Tú Tài Quốc Tế: Một chương trình dự bị đại học cấp thiết mà các học sinh có thể theo học hoàn tất để lấy tín chỉ đại học. IB nhấn mạnh đến tư duy phê phán của các nền văn hóa hoặc của các quan điểm khác. Một văn bằng được thế giới công nhận sẽ được cấp phát sau khi học sinh hoàn tất chương trình IB.
Tài Năng và Năng Khiếu (TAG): Được định nghĩa tổng quát là một học sinh được xác định đã thể hiện đạt được hoặc cao hơn 97% trong các bài thi kiểm tra theo tiêu chuẩn ấn định của quốc gia về các môn đọc, toán học hay khả năng trí tuệ. Các học sinh TAG được nhận dạng qua việc xem xét các điểm thi, qua sự giới thiệu của phụ huynh và/hoặc giáo viên và qua các bài làm mẫu đã biểu hiện thứ hạng và trình độ của học sinh.
Các Bài Học theo Từng Cấp: Một phương pháp giảng dạy khác biệt, kết hợp giữa các nhóm linh hoạt và làm việc cá nhân. Một giáo viên tập trung vào khái niệm mà học sinh sẽ được học và tạo ra một kinh nghiệm chung cho tất cả học sinh để các học sinh nắm vững khái niệm này. Sau đó giáo viên cung cấp một bài học đã phân từng cấp (dựa trên các hoạt động về sở thích, khả năng, nội dung, quy trình, nội dung của bài làm) cho các học sinh để làm việc riêng lẻ hoặc chung trong các nhóm nhỏ để giúp học sinh đạt được khái niệm ở mức độ và trình độ thích hợp.
Mức độ học là gì?
· Mức độ là thước đo nhịp độ tiến triển mà học sinh đạt được thành công tiến bộ thông qua chương trình học sau khi được đặt ở một cấp độ giảng dạy thích hợp.
· Mức độ của một học sinh học sẽ khác nhau, tùy thuộc vào chủ đề, thời điểm trong quá trình học tập, mức độ quan tâm, mức độ khó khăn, và phong cách học tập.

Trình độ của việc học tập là gì?
· Trình độ học tập là trình độ giảng dạy cho học sinh theo giáo trình và là mức độ mà học sinh sẽ đạt thành công khi gặp phải những kiến thức và kỹ năng chưa được học qua hoặc đã thông thạo. Trình độ thuộc cấp cao hơn trình độ tiên tiến của lớp, nó liên quan đến sự phức tạp và tinh vi của các khái niệm.
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